
Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh Nhân 

Nghèo 
 Tặng Trực Tiếp  Đóng Tạm Ứng  Chuyển Khoản  Số Lượng Quà 

 Số Lượng Cơm 

Cháo 
Ghi Chú

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 500,000               

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 100,000               

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000            

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 300,000               

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 500,000               

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 30,000,000          

 Ngoại Thần Kinh; Ngoại Niệu; Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội 

Tiết

01/11/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000           Ung Bướu Huyết Học

01/11/2022 Phùng Phước Linh Q1 30,000,000          

01/11/2022 BE HA DUC BAO 2,000,000            

01/11/2022 NGUYEN HOANG DUC MINH 200,000               

01/11/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 1,000,000            

01/11/2022 HAI DUONG 100,000               

01/11/2022 Hồng Cúc 230                       Ngoại Tổng Hợp; Tiêu Hoá

01/11/2022 Nguyễn Huy Hoàng 1,000,000            

01/11/2022 Bùi Văn Hiển 1,000,000             Nội Tổng Hợp

01/11/2022 Ban Nam gamevn 300,000               

02/11/2022 Tuấn An Ladophar 4,000,000            

02/11/2022 Ngô Ngọc Trâm 2,000,000            

02/11/2022 Ngô Thị Lan Hương 1,600,000             Ung Bướu Huyết Học

02/11/2022 Huỳnh Cát My 2,000,000            

02/11/2022 Phạm Nguyễn Đức Hải 5,000,000            

02/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

02/11/2022 MAI LY 200,000               

02/11/2022 Nguyễn Lê Tố Loan 10,000,000          

 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; 

Nội Tổng Hợp; Sơ Sinh; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

02/11/2022

Ông Huỳnh Toàn Vinh & Bà Nguyễn Thị 

Leo 10,000,000          

02/11/2022 Bao VietnamNet 350,000               

02/11/2022 Bao VietnamNet 3,655,000            

02/11/2022 Gia Đình Cô Uyên Uyên 30,000,000          

 cấp cứu; Hô Hấp 1; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Tổng Hợp; Tiêu 

Hoá; Ung Bướu Huyết Học

02/11/2022 Mạnh Thường Quân 300,000               

02/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

02/11/2022 Mạnh Thường Quân 100,000               

03/11/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000          

03/11/2022 Nguyễn Văn Phong 4,100,000            

03/11/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000            

03/11/2022 Huỳnh Nga 6,000,000             Tim Mạch

03/11/2022 Vợ chồng Thuận Xuân 2,000,000             Hồi Sức Sơ Sinh

03/11/2022 Trần Anh Việt 200,000               

03/11/2022 Trần Thị Tuấn Linh- Tô Quốc Thảo 12,000,000           Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch

03/11/2022 Thanh Sơn- Tuấn Anh 1,000,000             Ngoại Tổng Hợp

03/11/2022 Chị Tuyết Vân 3,000,000             Ngoại Thần Kinh

03/11/2022 Khả Hân- Thế Khôi- Hồng Hải 4,000,000             Ngoại Thần Kinh



04/11/2022 Nhóm Thiện Nguyện Tp HCM 102,000,000        

 Bỏng Chỉnh Trực; cấp cứu; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại 

Thần Kinh; Nội Tổng Hợp; Sơ Sinh; Thần Kinh; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

04/11/2022 Mạc Kim Tịnh 10,000,000          50                         Thận Nội Tiết

04/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

04/11/2022 Le Thi Le Trinh 25,000,000          

04/11/2022 IBFT 10,000,000          

04/11/2022 IBFT 500,000               

04/11/2022 Mạnh Thường Quân 400,000               

04/11/2022 Phùng Phước Linh Q1 30,000,000          

 cấp cứu; Hô Hấp 1; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; 

Ngoại Niệu; Sơ Sinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

05/11/2022 Linh N Q9 10,000,000          

06/11/2022 Cô My 200                       Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

06/11/2022 Mạnh Thường Quân 300,000               

06/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,500,000            

07/11/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000            

07/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

07/11/2022 Mạnh Thường Quân 7,000,000            

07/11/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000            

07/11/2022 Mạnh Thường Quân 500,000               

07/11/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT 300,000               

07/11/2022 Cô Trang Q Tân Bình 2,000,000             Cấp Cứu Nhiễm; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

07/11/2022 Mạnh Thường Quân 170,000,000         Ung Bướu Huyết Học

07/11/2022 Tô Thoại Quang 65,000,000          

 Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh; 

Thận Nội Tiết

07/11/2022 Quỹ Hướng Dương Xanh 15,000,000          

07/11/2022 Quỹ Hướng Dương Xanh 5,000,000             Hồi Sức; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh; Thận Nội Tiết

07/11/2022 BS Trần Thị Xuân 10,000,000          

07/11/2022 RTF 12,000,000          

07/11/2022 Phạm Thị Hồng Trang 5,000,000            

07/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

07/11/2022 Trương Minh Long 8,000,000            

08/11/2022 Bùi Văn Hiến- Nguyễn Quang Huy 600,000               

08/11/2022 Lưu Quốc Long 100,000               

08/11/2022 Trần Mộng Linh 5,000,000             Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; Thần Kinh

08/11/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4 1,000,000            

09/11/2022 Bé Hạnh Phúc 3,500,000            

09/11/2022 Bé Hạnh Phúc 2,000,000            

09/11/2022 Nguyễn Thành Trung 15,000,000          

09/11/2022 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo 5,000,000            

09/11/2022 Hằng + Đạt 2,000,000             Tim Mạch

09/11/2022 Tập thể NV NH Standard Chartered VN 13,600,000          

 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch; Ung 

Bướu Huyết Học

09/11/2022 ICB 30,000,000          

09/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

09/11/2022 Nguyễn Hồng Châu- Tôn Ngọc Minh Trang 45,000,000          

 cấp cứu; Hô Hấp 1; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; 

Sơ Sinh; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

10/11/2022 Vũ Hoàng Ly 20,000,000          

11/11/2022 Bệnh viện Dã Chiến 11 3,500,000             Hô Hấp 1; Ngoại Thần Kinh; Ung Bướu Huyết Học

11/11/2022 Linh Trần 74,000,000           Tim Mạch

11/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

11/11/2022 Huy 200,000               



11/11/2022 Hội Association Solidarite Viet Nam 40                         Ung Bướu Huyết Học

11/11/2022 Hội Association Solidarite Viet Nam 20,000,000           Ung Bướu Huyết Học

11/11/2022 Trần Kim Đông 10,000,000           Hô Hấp 1; Nội Tổng Hợp

11/11/2022

M 

.Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000            

11/11/2022 IDECAF Viện trao đổi văn hóa với Pháp 26,540,000          

11/11/2022 Nguyễn Thị Hương 4,000,000             Bỏng Chỉnh Trực

11/11/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500,000               

11/11/2022 Nguyễn Ngọc Hoa 1,000,000            

14/11/2022 Hội AAHG Pháp 50,000,000           Thận Nội Tiết

14/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

14/11/2022 Thẩm Tín Kiệt 2,000,000             Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh

14/11/2022 Nhóm Thiện Nguyện Hương Nguyễn 3,000,000            

14/11/2022 NGUYEN THI MINH THU 300,000               

14/11/2022 Đinh Thị Em 100                       Tim Mạch

14/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

14/11/2022 Vũ Hoàng Ly 1,000,000            

15/11/2022 Đặng Gia Huân 1,000,000            

15/11/2022 Tập thể NV NH Standard Chartered VN 17,750,000           Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch

15/11/2022 CAO THI NHU HOA 500,000               

15/11/2022 Báo Việt Nam Net 1,300,000            

15/11/2022 RTF 12,000,000          

15/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000            

15/11/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000          

15/11/2022 Chị Trinh MTQ 1,000,000            

15/11/2022 Chị Trinh MTQ 1,000,000            

15/11/2022 Quỹ Yêu Thương 30,000,000          

16/11/2022 Anh Vũ Thắng 50,500,000          

16/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000            

16/11/2022 Mạnh Thường Quân 500,000               

16/11/2022 Mạnh Thường Quân 2,800,000            

16/11/2022 Chị QUỲNH NHƯ 500,000               

16/11/2022 IBFT 9,500,000            

16/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

17/11/2022 Cao Thị Phương Khánh 500,000                cấp cứu

17/11/2022 Lê Văn Hạnh 2,000,000            

17/11/2022 Phạm Tấn Phương 500,000               

17/11/2022 Quốc Dinh 1,000,000            

17/11/2022 Huỳnh Trường Thành 300,000                Bỏng Chỉnh Trực

17/11/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 700,000                Cấp Cứu Nhiễm

17/11/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh 1,000,000             Hồi Sức Sơ Sinh; Sơ Sinh

17/11/2022 NGUYEN DUC HANH 500,000                Hô Hấp 1

17/11/2022 Nguyễn Ngọc Thạch 500,000                Nhiễm

17/11/2022 Cô My 200                       Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

17/11/2022 Nhóm Hương Nguyễn (HCM) 3,000,000            

17/11/2022 NGUYEN THI THANH THAO 1,000,000             Ung Bướu Huyết Học

17/11/2022 Phùng Phước Linh Q1 50,000,000          

18/11/2022 Lê Đức Kiên & anh chị 3,000,000             Ngoại Thần Kinh; Ung Bướu Huyết Học

18/11/2022 Hồ Duy Phương 2,000,000             Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức Sơ Sinh; Tim Mạch



18/11/2022 MTQ Liên 50,000,000          

 Hô Hấp 1; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; 

Sơ Sinh; Thần Kinh; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

18/11/2022 Chị Bình 200                       Bỏng Chỉnh Trực; Ngoại Tổng Hợp; Sơ Sinh

18/11/2022 Mạnh Thường Quân 400,000               

18/11/2022 Nguyễn Phúc Thịnh 200,000               

18/11/2022 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000               

18/11/2022 Cty thép Hoàng Giang 20,000,000           Cấp Cứu Nhiễm; Ung Bướu Huyết Học

18/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

18/11/2022 Nguyễn Thúy Quỳnh 5,000,000            

19/11/2022 Le Thi Le Trinh 7,300,000            

20/11/2022 Chang Ngọc Liên 500,000               

21/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

21/11/2022 ICB 24,000,000          

21/11/2022 Nguyễn Thành Phát 5,000,000             Hô Hấp 1; Ngoại Thần Kinh; Thần Kinh

21/11/2022 Nguyễn Thị Đoan Trang 3,000,000             Ngoại Niệu; Tim Mạch

21/11/2022 Chùa Đức Viên (San Jose- CA-  USA) 62,000,000          

 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Hô Hấp 1; Hồi Sức Sơ Sinh; 

Nhiễm; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Ngoại Niệu; Nội 

Tổng Hợp; Tiêu Hoá; Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết 

Học

21/11/2022 Cty Infinity 20,000,000          

21/11/2022 Linh N Q9 300,000               

21/11/2022 Mạnh Thường Quân 400,000               

21/11/2022 Cô Hằng 2,000,000            

22/11/2022 Mạnh Thường Quân 500,000               

22/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000            

22/11/2022 NGUYEN TRUONG PHI 2,000,000            

22/11/2022 DO TRANG THANH AN 5,000,000            

22/11/2022 Cô Hoàng Yến 1,000,000             Tim Mạch

22/11/2022 Nguyễn Thị Tính 7,472,000             Thận Nội Tiết

23/11/2022 Doãn Lã Hồng Nhung- Doãn Hồng Đức 2,200,000            

23/11/2022 Nhà hàng Chay An 100                       Ngoại Thần Kinh; Ngoại Niệu

23/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

23/11/2022 ICB 18,000,000          

23/11/2022 ICB 12,000,000          

23/11/2022 ICB 30,000,000          

24/11/2022 Châu Bích Vân 1,000,000            

24/11/2022 RTF 12,000,000          

24/11/2022 CTY BRAVOHR 2,980,000            

24/11/2022 Mạnh Thường Quân 300,000               

24/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

24/11/2022 Vũ Minh Tân 500,000               

25/11/2022 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 39,000                 

25/11/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000           Hồi Sức Sơ Sinh; Nhiễm

25/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000            

25/11/2022 Nhóm mắt thương & Má Cao 6,000,000            6,000,000             Ung Bướu Huyết Học

25/11/2022 Bao VietnamNet 27,211,500           Thận Nội Tiết

25/11/2022 Bao VietnamNet 7,620,000             Thận Nội Tiết

25/11/2022 NGUYEN VU DINH THAI 2,000,000            

25/11/2022 Le Thi Le Trinh 1,500,000            

25/11/2022 Hoang Chi Thanh 500,000               



25/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

26/11/2022 Lưu Thị Thu Thuy 200,000               

26/11/2022 Nguyễn Ngọc Hoa 1,000,000            

26/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,500,000            

26/11/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000            

27/11/2022 Nguyen Phuong Thao 300,000               

28/11/2022 Phạm Thị Bích Trâm 35,000,000          

 cấp cứu; Hô Hấp 2; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Tim 

Mạch

28/11/2022 IBFT 1,000,000            

28/11/2022 HPE POINTNEXT FY 22 52,000,000          

28/11/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000            

28/11/2022 Mạnh Thường Quân 500,000               

28/11/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000            

28/11/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15,000,000          

28/11/2022

Đoàn Phương Uyên & Lê Đặng Kim 

Phượng 6,000,000             Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết

28/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

29/11/2022 Team anh Phùng Phước Linh 10,000,000          

29/11/2022 Trịnh Tú Nga 2,000,000            50,000,000          

 Hô Hấp 1; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại 

Thần Kinh; Tiêu Hoá; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

29/11/2022 Gia đình Phúc Khang An 1,000,000            

29/11/2022 Trương Bửu Diệp 5,000,000            

29/11/2022 Cô Trần Thị Thanh Hoa Q10 15,000,000          

29/11/2022 Bé Anh Khôi 200,000               

29/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

29/11/2022 Catherine 4,000,000            

29/11/2022 Đặng Thái Hằng 200,000               

29/11/2022 Nguyễn Thị Mai Hương 10,000,000          

 Hồi Sức; Ngoại Thần Kinh; Ngoại Niệu; Sơ Sinh; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

29/11/2022 MON VA KEN 200,000               

30/11/2022 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000               

30/11/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000            

30/11/2022 Mạnh Thường Quân 200,000               

30/11/2022 Nguyễn Nhứt Nhà 6,000,000             Hồi Sức; Nhiễm; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

30/11/2022 Nhật Nam 1,000,000             Hồi Sức

30/11/2022 Bà Trần Thị Huỳnh 10,000,000          

30/11/2022 Nguyễn Thị Bích Ngân 500,000               

30/11/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                       Ung Bướu Huyết Học

30/11/2022 Thiên Lý 100,000               

Tổng Cộng 218 61,340,000          356,472,000        729,781,500        728,785,000        1,020                   41,050                 


